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Mẫu số 03 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số          /BC-SNNPTNT ngày          /02/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệulực 

1 Nghị quyết 
Số 18/2009/NQ-

HĐND ngày 10/12/2009 

Về phát triển nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn giai đoạn 

2010 - 2020. 

Hết hiệu lực về thời hạn thực 

hiện được quy định trong nội 

dung nghị quyết. 

01/01/2021 

2 Nghị quyết 
Số 27/2011/NQ-HĐND 

ngày 27/10/2011 

Về việc thông qua Đề án phát 

triển nông nghiệp và xây dựng 

nông thôn mới tỉnh Quảng 

Ngãi giai đoạn 2011 - 2015, 

định hướng đến năm 2020. 

Hết hiệu lực về thời hạn thực 

hiện được quy định trong nội 

dung nghị quyết 

01/01/2021 

3 Nghị quyết 
Số 18/2012/NQ-HĐND 

ngày 05/10/2012 

Về việc thông qua Quy hoạch 

bảo vệ và phát triển rừng tỉnh 

Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 

2020. 

Hết hiệu lực về thời hạn thực 

hiện được quy định trong nội 

dung nghị quyết. 

01/01/2021 

4 Nghị quyết 
Số 10/2013/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2013 
Về việc thông qua chính sách 

hỗ trợ, khuyến khích thực hiện 

Hết hiệu lực về thời hạn thực 

hiện được quy định trong nội 
01/01/2021 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=18/2009/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=18/2009/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1
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chủ trương “dồn điền đổi 

thửa” đất sản xuất nông nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, 

giai đoạn 2013 - 2020. 

dung nghị quyết. 

5 Nghị quyết 
Số 27/2013/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2013 

Quy định mức chi kinh phí 

thực hiện chính sách hỗ trợ địa 

phương để bảo vệ và phát triển 

đất trồng lúa. 

Bị bãi bỏ tại Nghị quyết số 

26/2020/NQ-HĐND ngày 

10/12/2020 của HĐND tỉnh bãi 

bỏ Nghị quyết số 27/2013/NQ-

HĐND ngày 10/12/2013 của 

HĐND tỉnh quy định mức chi 

kinh phí thực hiện chính sách hỗ 

trợ địa phương để bảo vệ và 

phát triển đất trồng lúa. 

20/12/2020 

6 Nghị quyết 

Số 15/2014/NQ-HĐND 

ngày 31/7/2014 

 

Quy định mức thu lệ phí cấp 

giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước và lệ phí cấp giấy 

phép xả nước thải vào công 

trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

19/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 bãi bỏ một số Nghị 

quyết của HĐND tỉnh ban hành 

thuộc lĩnh vực phí và lệ phí. 

20/12/2019 

7 Nghị quyết 
Số 01/2015/NQ-HĐND 

ngày 22/4/2015 

Về việc thông qua Đề án tái cơ 

cấu ngành nông nghiệp theo 

hướng nâng cao giá trị gia tăng 

và phát triển bền vững tỉnh 

Quảng Ngãi, giai đoạn 2015 - 

2020. 

Hết hiệu lực về thời hạn thực 

hiện được quy định trong nội 

dung nghị quyết. 

01/01/2021 
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8 Nghị quyết 
Số 02/2015/NQ-HĐND 

ngày 22/4/2015 

Về việc thông qua Đề án xây 

dựng và phát triển hợp tác xã 

dịch vụ và khai thác hải sản xa 

bờ tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 

2015 - 2020. 

Hết hiệu lực về thời hạn thực 

hiện được quy định trong nội 

dung nghị quyết. 

01/01/2021 

9 Nghị quyết 
Số 29/2015/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2015  

Quy định mức thu và quản lý, 

sử dụng phí sử dụng cảng cá 

và khu neo đậu tránh trú bão 

cho tàu cá trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

19/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 bãi bỏ một số Nghị 

quyết của HĐND tỉnh ban hành 

thuộc lĩnh vực phí và lệ phí. 

20/12/2019 

10 Nghị quyết 
Số 32/2015/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2015  

Về Giá các loại rừng trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Bị bãi bỏ tại Nghị quyết số 

30/2022/NQ-HĐND ngày 

07/12/2022 của HĐND tỉnh Bãi 

bỏ Nghị quyết số 32/2015/NQ-

HĐND ngày 14 tháng 12 năm 

2015 của HĐND tỉnh. 

17/12/2022 

11 Nghị quyết 
Số 33/2015/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2015 

Về việc sửa đổi, bãi bỏ một số 

nội dung tại Điều 1 Nghị quyết 

số 18/2012/NQ-HĐND ngày 

05/10/2012 của HĐND tỉnh về 

việc thông qua Quy hoạch bảo 

vệ và phát triển rừng tỉnh 

Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 

2020. 

Hết hiệu lực về thời hạn thực 

hiện được quy định trong nội 

dung nghị quyết. 

01/01/2021 

12 Nghị quyết  Số 34/2015/NQ-HĐND 
Về việc thông qua Kế hoạch 

bảo vệ và phát triển rừng tỉnh 

Hết hiệu lực về thời hạn thực 

hiện được quy định trong nội 
01/01/2021 
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ngày 14/12/2015 Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 

2020. 

dung nghị quyết. 

13 Nghị quyết  
Số 11/2016/NQ-HĐND 

ngày 15/7/2016 

Về việc thông qua Đề án Kiên 

cố hóa kênh mương thủy lợi 

gắn với Chương trình mục tiêu 

Quốc gia xây dựng nông thôn 

mới tỉnh Quảng Ngãi, giai 

đoạn 2016 – 2020. 

Hết hiệu lực về thời hạn thực 

hiện được quy định trong nội 

dung nghị quyết. 

01/01/2021 

14 Nghị quyết 
Số 14/2016/NQ-HĐND 

ngày 15/7/2016 

Sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung tại Điều 1 Nghị quyết số 

10/2013/NQ-HĐND ngày 

10/7/2013 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về chính sách hỗ trợ 

khuyến khích thực hiện chủ 

trương “dồn điền đổi thửa” đất 

sản xuất nông nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai 

đoạn 2013 – 2020. 

Hết hiệu lực về thời hạn thực 

hiện được quy định trong nội 

dung nghị quyết. 

01/01/2021 

15 Nghị quyết 
Số 15/2016/NQ-HĐND 

ngày 15/7/2016  

Về việc phân cấp thẩm quyền 

điều chuyển, cho thuê quyền 

khai thác, chuyển nhượng, 

thanh lý công trình cấp nước 

sạch nông thôn tập trung trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Bị bãi bỏ tại Nghị quyết số 

15/2023/NQ-HĐND ngày 

21/7/2023 của HĐND tỉnh bãi 

bỏ các nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 

31/7/2023 

16 Nghị quyết Số 11/2017/NQ-HĐND Về việc sửa đổi một số nội Hết hiệu lực về thời hạn thực 01/01/2021 
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ngày 30/3/2017 dung Điều 1 Nghị quyết số 

11/2016/NQ-HĐND ngày 

15/7/2016 của HĐND tỉnh về 

việc thông qua Đề án Kiên cố 

hóa kênh mương thủy lợi gắn 

với Chương trình mục tiêu 

Quốc gia xây dựng nông thôn 

mới tỉnh Quảng Ngãi, giai 

đoạn 2016 - 2020. 

hiện được quy định trong nội 

dung nghị quyết. 

17 Nghị quyết 
Số 14/2017/NQ-HĐND 

ngày 30/3/2017 

Quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp và quản lý phí bình tuyển, 

công nhận cây mẹ, cây đầu 

dòng, vườn giống cây lâm 

nghiệp, rừng giống trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Được thay thế bởi Nghị quyết 

số 16/2020/NQ-HĐND ngày 

11/11/2020 của HĐND tỉnh quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp 

và quản lý phí bình tuyển, công 

nhận cây mẹ, cây đầu dòng, 

vườn giống cây lâm nghiệp, 

rừng giống trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi. 

21/11/2020 

18 Nghị quyết 
Số 32/2017/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2017 

Quy định chính sách hỗ trợ sản 

xuất muối tại vùng muối Sa 

Huỳnh tỉnh Quảng Ngãi, giai 

đoạn 2017 - 2020. 

Hết hiệu lực về thời hạn thực 

hiện được quy định trong nội 

dung nghị quyết. 

01/01/2021 

19 Nghị quyết 
Số 56/2017/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2017 

Quy định mức hỗ trợ đầu tư 

trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; 

hỗ trợ, khuyến khích trồng cây 

gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên 

Hết hiệu lực về thời hạn thực 

hiện được quy định trong nội 

dung nghị quyết. 

01/01/2021 
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địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến 

năm 2020. 

20 Nghị quyết 
Số 02/2018/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung tại Điều 1 Nghị quyết 

số 01/2015/NQ-HĐND ngày 

22 tháng 4 năm 2015 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc 

thông qua Đề án tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp theo hướng 

nâng cao giá trị gia tăng và 

phát triển bền vững tỉnh Quảng 

Ngãi, giai đoạn 2015 - 2020. 

Hết hiệu lực về thời hạn thực 

hiện được quy định trong nội 

dung nghị quyết. 

01/01/2021 

21 Nghị quyết 
Số 17/2018/NQ-HĐND 

ngày 10/10/2018 

Quy định mức hỗ trợ từ ngân 

sách nhà nước để thực hiện 

một số nội dung xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn cấp 

xã và khen thưởng công trình 

phúc lợi cho huyện, xã đạt 

chuẩn nông thôn mới, thành 

phố hoàn thành nhiệm vụ xây 

dựng nông thôn mới ở tỉnh 

Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 

2020. 

Hết hiệu lực về thời hạn thực 

hiện được quy định trong nội 

dung nghị quyết. 

01/01/2021 

22 Nghị quyết 
Số 18/2018/NQ-HĐND 

ngày 10/10/2018 

Về giá sản phẩm, dịch vụ công 

ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 

2020 trên địa bàn tỉnh Quảng 

Hết hiệu lực về thời hạn thực 

hiện được quy định trong nội 
01/01/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-quyet-01-2015-nq-hdnd-de-an-tai-co-cau-nong-nghiep-phat-trien-ben-vung-2015-2020-quang-ngai-273871.aspx
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Ngãi. dung nghị quyết. 

23 Nghị quyết 
Số 17/2019/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2019  

Quy định mức chi công tác 

theo dõi, đánh giá bộ chỉ số 

nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn; kiểm tra, 

đánh giá chất lượng nước tại 

hộ gia đình vùng nguồn nước 

bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi năm 2019 - 2020. 

Bị bãi bỏ tại Nghị quyết số 

15/2023/NQ-HĐND ngày 

21/7/2023 của HĐND tỉnh bãi 

bỏ các nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 

31/7/2023 

24 Nghị quyết 
Số 08/2020/NQ-HĐND 

ngày 21/7/2020 

Về việc điều chỉnh một số nội 

dung tại  Nghị quyết số 

22/2019/NQ-HĐND ngày 

11/12/2019 của HĐND tỉnh về 

điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

danh sách xã đạt chuẩn nông 

thôn mới năm 2020 và phân 

khai chi tiết kế hoạch vốn đầu 

tư công năm 2020 thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới và 

Nghị quyết số 23/2019/NQ-

HĐND ngày 11/12/2019 của 

HĐND tỉnh về việc điều chỉnh 

kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2016 - 2020 và 

phân khai chi tiết kế hoạch đầu 

Hết hiệu lực về thời hạn thực 

hiện được quy định trong nội 

dung nghị quyết. 

01/01/2021 
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tư công năm 2020 thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc 

gia Giảm nghèo bền vững. 

25 Nghị quyết 
Số 24/2021/NQ-HĐND 

ngày 12/10/2021 

Về việc kéo dài thời gian thực 

hiện Nghị quyết số 

17/2019/NQ-HĐND ngày 10 

tháng 12 năm 2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh. 

Bị bãi bỏ tại Nghị quyết số 

15/2023/NQ-HĐND ngày 

21/7/2023 của HĐND tỉnh bãi 

bỏ các nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 

31/7/2023 

26 Nghị quyết 
Số 37/2021/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2021 

Về giá sản phẩm, dịch vụ công 

ích thủy lợi năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Hết hiệu lực về thời hạn thực 

hiện được quy định trong nội 

dung nghị quyết. 

01/01/2022 

27 

 

Nghị quyết 

 

Số 29/2022/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2022 

Về giá sản phẩm, dịch vụ công 

ích thủy lợi năm 2022 trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Hết hiệu lực về thời hạn thực 

hiện được quy định trong nội 

dung nghị quyết. 

01/01/2023 

28 Quyết định 
Số 138/2004/QĐ-UB  

ngày 20/5/2004 

Về việc ban hành Khung 

hưởng lợi và nghĩa vụ của hộ 

gia đình, cá nhân được giao, 

được thuê, nhận khoán rừng và 

đất lâm nghiệp tỉnh Quảng 

Ngãi. 

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 

34/2019/QĐ-UBND ngày 

31/12/2019 của UBND tỉnh về 

việc bãi bỏ các văn bản quy 

phạm pháp luật do ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành 

trong lĩnh vực lâm nghiệp. 

15/01/2020 

29 Quyết định  
Số 18/2008/QĐ-UBND 

ngày 29/02/2008  

Về việc phân cấp quản lý tàu 

cá trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi. 

Bị bãi bỏ tại Quyết định 

30/2019/QĐ-UBND ngày 

12/12/2019 của UBND tỉnh về 

25/12/2019 
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30 Quyết định 
Số 193/2008/QĐ-

UBND ngày 23/7/2008 

Về việc ban hành Quy định số 

đăng ký tàu cá do UBND cấp 

huyện quản lý trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi. 

việc bãi bỏ Quyết định số 

18/208/QĐ-UBND ngày 

29/02/2008 và Quyết định số 

193/2008/QĐ-UBND ngày 

23/7/2008 của UBND tỉnh. 

31 Quyết định 
Số 19/2009/QĐ-UBND 

ngày 21/4/2009 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Chi cục Phát triển 

nông thôn tỉnh Quảng Ngãi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 

28/2019/QĐ-UBND ngày 

14/10/2019 của UBND tỉnh bãi 

bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do UBND tỉnh ban 

hành. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/10/2019 

32 Quyết định 
Số 21/2009/QĐ-UBND 

ngày 21/4/2009 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Chi cục Khai thác 

và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

tỉnh Quảng Ngãi. 

33 Quyết định 
Số 23/2009/QĐ-UBND 

ngày 28/4/2009 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Chi cục Thủy lợi 

và Phòng chống lụt bão tỉnh 

Quảng Ngãi. 

34 Quyết định 
Số 25/2009/QĐ-UBND 

ngày 23/5/2009 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Chi cục Bảo vệ 

thực vật tỉnh Quảng Ngãi. 

35 Quyết định Số 28/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, 
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ngày 05/6/2009 nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Chi cục Lâm 

nghiệp tỉnh Quảng Ngãi. 

36 Quyết định 
Số 29/2009/QĐ-UBND 

ngày 05/6/2009 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Chi cục Thú y tỉnh 

Quảng Ngãi. 

37 Quyết định 
Số 39/2009/QĐ-UBND 

ngày 18/8/2009 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Chi cục Kiểm lâm 

tỉnh Quảng Ngãi. 

38 Quyết định 
Số 46/2009/QĐ-UBND 

ngày 28/9/2009 

Ban hành Quy định về phân 

cấp và tổ chức quản lý công 

trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi. 

Được thay thế bởi Quyết định 

số 19/2019/QĐ-UBND ngày 

29/7/2019 của UBND tỉnh ban 

hành Quy định phân cấp quản 

lý, khai thác và bảo vệ công 

trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi.  

10/8/2019 

39 Quyết định 
Số 48/2009/QĐ-UBND 

ngày 28/9/2009 

Ban hành Quy định về quản lý 

hoạt động cải tạo đồng ruộng 

kết hợp tận thu đất sét để làm 

vật liệu xây dựng thông 

thường trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi. 

Bị bãi bỏ tại Quyết định 

06/2019/QĐ-UBND ngày 

25/3/2019 của UBND tỉnh về 

bãi bỏ Quyết định số 

48/2009/QĐ-UBND ngày 

28/9/2009 và Quyết định số 

08/2014/QĐ-UBND ngày 

10/4/2019 
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11/3/2014 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi. 

40 Quyết định 
Số 16/2010/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2010 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Chi cục quản lý 

chất lượng nông lâm thủy sản 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 

28/2019/QĐ-UBND ngày 

14/10/2019 của UBND tỉnh bãi 

bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do UBND tỉnh ban 

hành. 

25/10/2019 

41 Quyết định 
Số 30/2010/QĐ-UBND 

ngày 01/12/2010 

Ban hành Quy định về phòng 

cháy, chữa cháy rừng trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 

33/2020/QĐ-UBND ngày 

24/11/2020 của UBND tỉnh về 

việc bãi bỏ các văn bản quy 

phạm pháp luật do UBND tỉnh 

Quảng Ngãi ban hành trong lĩnh 

vực lâm nghiệp. 

31/12/2020 

42 Quyết định 
Số 31/2013/QĐ-UBND 

ngày 23/7/2013 

Ban hành Quy chế hợp đồng 

bảo vệ rừng trong các tháng 

cao điểm của mùa khô trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

43 Quyết định 
Số 54/2013/QĐ-UBND 

ngày 05/12/2013 

Phân cấp quản lý nhà nước về 

rừng và đất lâm nghiệp cho 

UBND các huyện, thành phố. 

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 

34/2019/QĐ-UBND ngày 

31/12/2019 của UBND tỉnh về 

việc bãi bỏ các văn bản quy 

phạm pháp luật do ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành 

trong lĩnh vực lâm nghiệp. 

15/01/2020 

44 Quyết định 
Số 02/2014/QĐ-UBND 

ngày 09/01/2014 
Quy định mức chi kinh phí 

thực hiện chính sách hỗ trợ địa 

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 

28/2021/QĐ-UBND ngày 
01/7/2021 
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phương để bảo vệ và phát triển 

đất trồng lúa. 

25/6/2021 của UBND tỉnh bãi 

bỏ Quyết định số 30/2014/QĐ-

UBND ngày 24/6/2014 và số 

02/2014/QĐ-UBND ngày 

09/01/2014 của UBND tỉnh. 

45 Quyết định  
Số 08/2014/QĐ-UBND 

ngày 11/3/2014 

Về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy định về quản 

lý hoạt động cải tạo đồng 

ruộng kết hợp tận thu đất sét 

để làm vật liệu xây dựng thông 

thường trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi ban hành kèm 

theo Quyết định số 

48/2009/QĐ-UBND ngày 

28/9/2009 của UBND tỉnh.  

Bị bãi bỏ tại Quyết định 

06/2019/QĐ-UBND ngày 

25/3/2019 của UBND tỉnh về 

bãi bỏ Quyết định số 

48/2009/QĐ-UBND ngày 

28/9/2009 và Quyết định số 

08/2014/QĐ-UBND ngày 

11/3/2014 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi. 

10/4/2019 

46 Quyết định 
Số 30/2014/QĐ-UBND 

ngày 24/6/2014 

Quy định nội dung chi và mức 

hỗ trợ cho các hoạt động 

khuyến nông từ nguồn kinh 

phí địa phương trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 

28/2021/QĐ-UBND ngày 

25/6/2021 của UBND tỉnh bãi 

bỏ Quyết định số 30/2014/QĐ-

UBND ngày 24/6/2014 và số 

02/2014/QĐ-UBND ngày 

09/01/2014 của UBND tỉnh. 

01/7/2021 

47 Quyết định  
Số 41/2014/QĐ-UBND 

ngày 28/8/2014 

Về việc quy định mức thu lệ 

phí cấp giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước và lệ phí cấp 

giấy phép xả nước thải vào 

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 

01/2020/QĐ-UBND ngày 

07/01/2020 của UBND tỉnh về 

việc bãi bỏ các Quyết định của 

15/01/2020 
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công trình thủy lợi trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi. 

ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh 

vực phí và lệ phí. 

48 Quyết định 
Số 50/2014/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2014  

Về việc sửa đổi, bổ sung nội 

dung một số điều Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Chi 

cục Lâm nghiệp tỉnh Quảng 

Ngãi ban hành kèm theo Quyết 

định số 28/2009/QĐ-UBND 

ngày 05/6/2009 của UBND 

tỉnh Quảng Ngãi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 

28/2019/QĐ-UBND ngày 

14/10/2019 của UBND tỉnh bãi 

bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do UBND tỉnh ban 

hành. 

 

 

 

 

 

 

 

25/10/2019 

49 Quyết định 
Số 51/2014/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2014  

Về việc sửa đổi, bổ sung nội 

dung một số điều quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Chi 

cục Khai thác và Bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản tỉnh Quảng Ngãi 

ban hành kèm theo Quyết định 

số 21/2009/QĐ-UBND ngày 

21/4/2009 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi. 

50 Quyết định 
Số 52/2014/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2014  

Về việc sửa đổi, bổ sung nội 

dung một số điều quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục 

Phát triển nông thôn tỉnh 
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Quảng Ngãi ban hành kèm 

theo Quyết định số 

19/2009/QĐ-UBND ngày 

21/4/2009 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi. 

51 Quyết định 
Số 08/2015/QĐ-UBND 

ngày 10/02/2015 

Ban hành Quy định mức chi 

cho các tổ chức, cá nhân được 

huy động hoặc tự nguyện tham 

gia ngăn chặn tình trạng chặt 

phá rừng trái pháp luật và chữa 

cháy rừng; mức hỗ trợ để 

UBND xã, phường, thị trấn tổ 

chức bảo vệ rừng tại cơ sở trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Được thay thế bởi Quyết định 

số 02/2021/QĐ-UBND ngày 

02/02/2021 của UBND tỉnh ban 

hành Quy định mức hỗ trợ, cấp 

phát, quản lý, chi tiêu, thanh 

quyết toán kinh phí hỗ trợ cho 

ngân sách cấp xã tổ chức bảo vệ 

rừng tại cơ sở; mức trợ cấp cho 

người không hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước được huy 

động tham gia bảo vệ rừng; 

chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi. 

15/02/2021 

52 Quyết định 
Số 33/2015/QĐ-UBND 

ngày 23/07/2015 

Ban hành Quy định một số 

chính sách hỗ trợ phát triển 

hợp tác xã dịch vụ và khai 

thác hải sản xa bờ trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai 

đoạn 2015 - 2020. 

Hết hiệu lực về thời hạn thực 

hiện được quy định trong nội 

dung quyết định. 

01/01/2021 

53 Quyết định Số 36/2015/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định một số 

chính sách hỗ trợ nâng cao 

Hết hiệu lực về thời hạn thực 

hiện được quy định trong nội 
01/01/2021 
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ngày 06/08/2015 hiệu quả chăn nuôi nông hộ 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, 

giai đoạn 2015 - 2020. 

dung quyết định. 

54 Quyết định 
Số 61/2015/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2022  

Ban hành Quy định về giá các 

loại rừng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi. 

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 

50/2022/QĐ-UBND 16/12/2022 

của UBND tỉnh ban hành khung 

giá rừng trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi. 

27/12/2022 

55 Quyết định  
Số 16/2016/QĐ-UBND 

ngày 27/4/2016 

Ban hành Quy định về phân 

cấp, phân công cơ quan kiểm 

tra cơ sở sản xuất, kinh doanh 

vật tư nông nghiệp, thực phẩm 

nông lâm thủy sản và cơ quan 

quản lý cơ sở sản xuất ban đầu 

nhỏ lẻ thực phẩm nông lâm 

thủy sản trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi. 

Được thay thế bởi Quyết định 

số 03/2020/QĐ-UBND ngày 

17/01/2020 của UBND tỉnh Ban 

hành Quy định phân cấp cơ 

quan thẩm định, quản lý cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

nông, lâm, thủy sản trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi. 

01/02/2020 

56 Quyết định 
Số 46/2016/QĐ-UBND 

ngày 09/9/2016 

Về việc phê duyệt Đề án Kiên 

cố hóa kênh mương thủy lợi 

gắn với Chương trình mục tiêu 

Quốc gia xây dựng nông thôn 

mới tỉnh Quảng Ngãi, giai 

đoạn 2016 - 2020. 

Hết hiệu lực về thời hạn thực 

hiện được quy định trong nội 

dung quyết định. 

01/01/2021 

57 Quyết định Số 50/2016/QĐ-
Ban hành Quy định chính sách 

hỗ trợ khuyến khích thực hiện 

Hết hiệu lực về thời hạn thực 

hiện được quy định trong nội 
01/01/2021 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=50/2016/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
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UBND ngày 15/9/2016 chủ trương “dồn điền đổi 

thửa” đất sản xuất nông nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, 

giai đoạn 2016 - 2020. 

dung quyết định. 

58 Quyết định 
Số 51/2016/QĐ-

UBND ngày 16/9/2016 

Ban hành Quy chế quản lý 

Khu bảo tồn biển Lý Sơn tỉnh 

Quảng Ngãi. 

Được thay thế bởi Quyết định 

số 22/2020/QĐ-UBND ngày 

02/10/2020 của UBND tỉnh ban 

hành Quy chế quản lý Khu bảo 

tồn biển Lý Sơn tỉnh Quảng 

Ngãi. 

10/10/2020 

59 Quyết định  
Số 55/2016/QĐ-UBND 

ngày 19/10/2016 

Ban hành Quy chế Quản lý 

cảng cá, khu neo đậu tránh trú 

bão cho tàu cá trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 

63/2021/QĐ-UBND ngày 

12/11/2021 của UBND tỉnh bãi 

bỏ Quyết định số 55/2016/QĐ-

UBND ngày 19/10/2016 của 

UBND tỉnh ban hành Quy chế 

Quản lý cảng cá, khu neo đậu 

tránh trú bão cho tàu cá trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

22/11/2021 

60 Quyết định 
Số 27/2017/QĐ-UBND 

ngày 09/5/2017 

Quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp và quản lý phí bình tuyển, 

công nhận cây mẹ, cây đầu 

dòng, vườn giống cây lâm 

nghiệp, rừng giống trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 

07/2021/QĐ-UBND ngày 

18/3/2021 của UBND tỉnh bãi 

bỏ Quyết định số 27/2017/QĐ-

UBND ngày 09/5/2017 của 

UBND tỉnh quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp và quản lý phí 

01/4/2021 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=50/2016/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-51-2016-qd-ubnd-quy-che-quan-ly-khu-bao-ton-bien-ly-son-tinh-quang-ngai-2016-327153.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-51-2016-qd-ubnd-quy-che-quan-ly-khu-bao-ton-bien-ly-son-tinh-quang-ngai-2016-327153.aspx
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bình tuyển, công nhận cây mẹ, 

cây đầu dòng, vườn giống cây 

lâm nghiệp, rừng giống trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

61 Quyết định 
Số 33/2017/QĐ-UBND 

ngày 12/5/2017 

Về việc sửa đổi một số nội 

dung Điều 1 Quyết định số 

46/2016/QĐ-UBND ngày 

09/9/2016 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Đề án Kiên cố 

hóa kênh mương thủy lợi gắn 

với Chương trình mục tiêu 

Quốc gia xây dựng nông thôn 

mới tỉnh Quảng Ngãi, giai 

đoạn 2016 - 2020. 

Hết hiệu lực về thời hạn thực 

hiện được quy định trong nội 

dung quyết định. 

01/01/2021 

62 Quyết định  
Số 49/2017/QĐ-UBND 

ngày 18/8/2017 

Ban hành Quy định mật độ và 

đơn giá cây trồng để thực hiện 

việc bồi thường, hỗ trợ khi 

Nhà nước thu hồi đất áp dụng 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 

26/2021/QĐ-UBND ngày 

18/6/2021 của UBND tỉnh Bãi 

bỏ Quyết định số 49/2017/QÐ-

UBND ngày 18 tháng 8 năm 

2017 và số 17/2020/QÐ-UBND 

ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh. 

01/7/2021 

63 Quyết định 
Số 64/2017/QĐ-UBND 

ngày 25/9/2017 

Ban hành Quy định về cơ chế, 

chính sách bảo vệ rừng, 

khoanh nuôi tái sinh rừng, 

trồng rừng, phát triển lâm sản 

ngoài gỗ theo Nghị định số 

Hết hiệu lực về thời hạn thực 

hiện được quy định trong nội 

dung quyết định 

01/01/2021 
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75/2015/NĐ-CP ngày 

09/9/2015 của Chính phủ tại 

các xã có điều kiện kinh tế - xã 

hội khó khăn (khu vực II và 

III) giai đoạn 2015-2020 tỉnh 

Quảng Ngãi. 

64 Quyết định 
Số 35/2018/QĐ-UBND 

ngày 20/11/2018 

Quy định mức hỗ trợ từ ngân 

sách Nhà nước để thực hiện 

một số nội dung xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn cấp 

xã và khen thưởng công trình 

phúc lợi cho huyện, xã đạt 

chuẩn nông thôn mới, thành 

phố hoàn thành nhiệm vụ xây 

dựng nông thôn mới ở tỉnh 

Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 

2020. 

Hết hiệu lực về thời hạn thực 

hiện được quy định trong nội 

dung quyết định. 

01/01/2021 

65 Quyết định 
Số 37/2018/QĐ-UBND 

ngày 03/12/2018 

Về giá sản phẩm, dịch vụ công 

ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 

2020 trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi. 

Hết hiệu lực về thời hạn thực 

hiện được quy định trong nội 

dung quyết định. 

01/01/2021 

66 Quyết định 
Số 17/2020/QĐ-UBND 

ngày 21/8/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung tại Điều 4 Quy định mật 

độ và đơn giá cây trồng để 

thực hiện việc bồi thường, hỗ 

trợ khi Nhà nước thu hồi đất 

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 

26/2021/QĐ-UBND ngày 

18/6/2021 của UBND tỉnh Bãi 

bỏ Quyết định số 49/2017/QÐ-

UBND ngày 18 tháng 8 năm 

01/7/2021 



19 

 

 

 

áp dụng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi ban hành kèm 

theo Quyết định số 

49/2017/QĐ-UBND ngày 

18/8/2017 của UBND tỉnh.   

2017 và số 17/2020/QÐ-UBND 

ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh. 

67 Quyết định 
Số 77/2021/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2021  

Về giá sản phẩm, dịch vụ công 

ích thủy lợi năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Hết hiệu lực về thời hạn thực 

hiện được quy định trong nội 

dung quyết định. 

01/01/2022 

68 Quyết định 
Số 80/2021/QĐ-UBND 

ngày 24/12/2021 

Ban hành đơn giá cây trồng để 

thực hiện việc bồi thường khi 

Nhà nước thu hồi đất áp dụng 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

trong năm 2022. 

Hết hiệu lực về thời hạn thực 

hiện được quy định trong nội 

dung quyết định. 

01/01/2023 

69 Quyết định 
Số 54/2022/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2022 

Về giá sản phẩm, dịch vụ công 

ích thủy lợi năm 2022 trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Hết hiệu lực về thời hạn thực 

hiện được quy định trong nội 

dung quyết định. 

01/01/2023 

70 Quyết định 
Số 08/2023/QĐ-UBND 

ngày 17/02/2023 

Quy định mức hỗ trợ cụ thể 

thực hiện một (01) dự án, kế 

hoạch phát triển sản xuất liên 

kết theo chuỗi giá trị và hỗ trợ 

một (01) dự án, phương án 

phát triển sản xuất cộng đồng 

thuộc các Chương trình mục 

tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 

40/2023/QĐ-UBND ngày 

13/10/2023 của UBND tỉnh bãi 

bỏ Quyết định số 08/2023/QĐ-

UBND ngày 17 tháng 02 năm 

2023 của UBND tỉnh Quy định 

mức hỗ trợ cụ thể thực hiện một 

(01) dự án, kế hoạch phát triển 

sản xuất liên kết theo chuỗi giá 

24/10/2023 
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Quảng Ngãi. trị và hỗ trợ một (01) dự án, 

phương án phát triển sản xuất 

cộng đồng thuộc các Chương 

trình mục tiêu quốc gia trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Tổng cộng: 70 văn bản (gồm 27 Nghị quyết và 43 Quyết định)  
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